
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC KẠN 

TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN NGÂN SƠN 

Số:      / TTYT-KD-VTYT 

V/v báo giá trang thiết bị, vật tư tiêu 

hao trong túi y tế thôn bản năm 2024 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Ngân Sơn, ngày   28 tháng 5 năm 2024 

  

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp trang thiết bị y tế, vật tư tại  

Việt Nam. 
 

Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm 

trang thiết bị, vật tư tiêu hao trong túi y tế thôn bản năm 2024, với nội dung cụ thể 

như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn 

Địa chỉ: Tiểu khu Bản Súng, thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc 

Kạn. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Họ và tên:  Đinh Thị Tấm  

Chức vụ:  Phó trưởng khoa Dược-Trang thiết bị-Vật tư y tế 

Số điện thoại: 02093874940; 0977648721 

Email: nganson.ttyt.dxn@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược-Trang thiết bị-Vật tư y tế , Trung 

tâm y tế huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn. 

- Nhận qua email: nganson.ttyt.dxn@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 07h ngày 28 tháng 5 năm 2024 đến trước 

17h00 ngày 07 tháng 6 năm 2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá:  

1. Danh mục trang thiết bị y tế (theo phụ lục I đính kèm) 

2. Địa điểm cung cấp trang thiết bị, vật tư: Trung tâm y tế huyện Ngân Sơn, 

tỉnh Bắc Kạn. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong tháng 6, tháng 7 năm 2024 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

- Tạm ứng: không 

 - Dự kiến thanh toán: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc việc bàn giao 

nghiệm thu. 

mailto:nganson.ttyt.dxn@gmail.com


 

5. Các thông tin khác: Nhà cung cấp cung cấp thông tin chính xác, rõ ràng 

và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã cung cấp. 

Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn đề nghị nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm 

thực hiện cung cấp gói thầu như trên gửi báo giá theo những nội dung tại Phụ lục II 

đính kèm. 

Nơi nhận:   
Gửi bản điện tử:   
- Như trên; 

- BGĐ (B/c); 

- Phòng DS (Đăng tải trên TTTĐT); 

- Lưu: VT, KD- VTYT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nông Văn Binh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục I 

( Danh mục kèm theo thư mời báo giá số     /TTYT-KD-VTYT ngày 28/5/2024 của 

Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn) 

TT TÊN TTB VTYT Thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

1 
Bơm tiêm dùng một 

lần 5ml 

Xy lanh dung tích 5ml được sản xuất từ 

nhựa y tế PVC nguyên sinh trong suốt, 

nhẵn bóng, không cong vênh, vạch chia 

dung tích rõ ràng chia liều lượng chính 

xác.Đóng gói từng chiếc, tiệt trùng bằng 

khí Ethylene Oxide (E.O) 

Cái         300  

2 
Bơm tiên dùng một 

lần 10 ml 

Xy lanh dung tích 10ml được sản xuất từ 

nhựa y tế PVC nguyên sinh trong suốt, 

nhẵn bóng, không cong vênh, vạch chia 

dung tích rõ ràng chia liều lượng chính 

xác.Đóng gói từng chiếc, tiệt trùng bằng 

khí Ethylene Oxide (E.O) 

Cái         200  

3 Nhiệt kế 42 độ C 

Nhiệt kế thủy ngân là dụng cụ chuyên 

dùng để đo nhiệt độ, thường có dạng thanh 

dẹt, vỏ ngoài bằng thủy tinh, bên trong có 

chứa thủy ngân, được thiết kế nhỏ gọn, cho 

kết quả chính xác từ 2-3 phút. Dùng đo 

nhiệt độ cơ thể ở 3 vị trí khác nhau: 

Miệng, nách và hậu môn. Nhiệt kế có vạch 

chia độ rõ nét giúp người dùng dễ quan sát 

và đọc được nhiệt độ. 

Cái         117  

4 
Kẹp thẳng có mấu và 

khóa hãm 

Được làm từ chất liệu thép không gỉ an toàn 

Dùng để kẹp bông băng, rửa vết thương,... 

Pank thẳng, kích thước 16cm 
Cái         104  

5 
Kẹp cong có mấu và 

khóa hãm 

Được làm từ chất liệu thép không gỉ an toàn 

Dùng để kẹp bông băng, rửa vết thương,... 

Pank cong, kích thước 16cm 
Cái           44  

6 Kẹp phẫu tích Chất liệu: Thép không gỉ, kích thước 16cm Cái           44  

7 Kéo thẳng đầu tù 
Chất liệu: Thép không gỉ  

 Kéo thẳng đầu tù kích thước: 16cm 
Cái         104  

8 Thước dây 

Chiều dài dây là 1.5m, trên thước chia 

vạch kích thước rõ ràng giúp đo nhanh và 

chính xác các vật dụng chiều dài tương 

ứng. 

Cái           36  

9 
Đè lưỡi thép không 

gỉ 

Đè lưỡi dài 150mm, rộng 18mm, dày 1mm 

Chất liệu: Inox   
Cái         115  

10 
Hộp đựng dụng cụ 

inox  

Hộp đựng dụng cụ bằng Inox, kích thước 

170x60x40mm 
cái           40  



11 
Đèn pin kèm theo 

pin 

Thời gian chiếu sáng kéo dài (lên tới 4 giờ 

liên tục) 

Bóng đèn LED siêu sáng (1W) 

Mạch điện tiên tiến, tiết kiệm năng lượng 

Pin sạc axit bền, thời gian hoạt động kéo 

dài 

Không phát ra tia tử ngoại (UV) và tia 

hồng ngoại (IR), tỏa nhiệt ít, an toàn sử 

dụng 

Thiết kế nhỏ gọn, vừa tay 

Cái           50  

12 Bông y tế 10gr 

Bông y tế, được sản xuất từ 100% bông xơ 

tự nhiên, không pha sợi Polyester nên bảo 

đảm an toàn với da nhạy cảm. 

Màng bông được xử lý bằng công nghệ 

SPUNLACE giúp bông mềm, mịn, chắc và 

đàn hồi tốt, giúp xử lý tới 99% xơ thừa 

trên bề mặt và độ thấm hút đạt hiệu quả 

cao hơn. 

Gói 10gam 

Gói         250  

13 Băng cuộn y tế  
Băng cuộn 10cm x 5m,  làm từ 100% 

cotton tự nhiên, vô khuẩn, mềm mại 
Cuộn         533  

14 Túi dựng dụng cụ  

Túi da chất lượng được thiết kế với chất 

liệu da nhân tạo rất tiện dụng, nhỏ gọn 

Màu: Nâu 

Chất cấu tạo: Da nhân tạo 

Đặc trưng túi da nhân tạo đựng dụng cụ  

Túi chuyên dùng đựng dụng cụ y tế kích 

thước 23*12*8 cm 

Cái           50  

15 
Huyết áp kế đồng hồ 

người lớn 

Máy đo huyết áp: 

Khoảng đo : 20 ~ 300mmHg với điểm giá 

trị bắt đầu từ 0 

Độ chính xác: ±3mmHg 

Trọng lượng : 430g 

Bộ           69  

16 Tai nghe tim phổi 

 

Bao gồm chuông nghe và màng nghe 

Ống chữ Y nhựa P.V.C 

Trọng Lượng : 130g 

Cái           69  

  Tổng cộng : 16 mục       
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